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SẢN XUẤT AN TOÀN, TĂNG THU NHẬP TỪ MÔ HÌNH THÂM CANH BƯỞI THEO HƯỚNG VIETGAP
Phát triển các loại cây ăn quả đặc sản có giá 

trị kinh tế cao, đảm bảo các yêu cầu về an toàn 
thực phẩm, đầu ra và năng suất ổn định đang là 
trăn trở của nhiều nông dân, doanh nghiệp và các 
hợp tác xã nông nghiệp thủ đô. Để giải bài toán 
này, trong những năm qua, bên cạnh việc tổ chức 
các hoạt động liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm 
cho nông dân, Trung tâm Khuyến nông Hà Nội đã 
và đang tập trung xây dựng, mở rộng các mô hình 
cây ăn quả ứng dụng công nghệ cao, góp phần 
nâng cao giá trị cho nông sản Thủ đô.

Cây bưởi đang trở thành cây trồng đem lại hiệu 
quả kinh tế cao cho nhiều hộ nông dân trên địa 
bàn thành phố. Để giúp nâng cao giá trị sản xuất, 
những năm qua, Trung tâm Khuyến nông Hà Nội 
đã triển khai mô hình thâm canh bưởi theo hướng 
VietGAP tại nhiều huyện. Riêng năm 2022, Trung 
tâm triển khai mô hình tại 3 huyện là Phúc Thọ, 
Thạch Thất và Hoài Đức với quy mô 12ha. Các 
hộ tham gia mô hình được hỗ trợ 100% kinh phí 
chứng nhận tiêu chuẩn VietGAP; hỗ trợ 50% vật 
tư, phân bón theo qui định, đảm bảo đủ số lượng 
và đúng chất lượng (gồm phân bón, phân sinh học, 
đậu tương và túi bao quả). Sản xuất theo hướng 
VietGAP, việc kiểm soát trong các khâu của sản 
xuất được coi trọng. Trong đó, việc ghi chép và lưu 
giữ đầy đủ nhật ký sản xuất phải thực hiện nghiêm 
ngặt, đầy đủ nhằm theo dõi quá trình chăm sóc, 
sự sinh trưởng, phát triển của cây, giúp kiểm soát 
được lượng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật đã 
sử dụng cho cây trồng trong từng giai đoạn sinh 
trưởng. Đây cũng là cơ sở để truy xuất nguồn gốc 
xuất xứ của sản phẩm. Nhờ được cán bộ khuyến 
nông hướng dẫn trong suốt thời gian thực hiện mô 
hình, hiệu quả bước đầu được địa phương ghi nhận 
và đánh giá cao. Mô hình đã góp phần thay đổi 
nhận thức người dân trong việc thâm canh trồng 
trọt theo hướng VietGAP, từng bước xây dựng và 
phát triển thương hiệu sản phẩm theo hướng an 
toàn và bền vững.

Với lợi thế có vùng đất bãi trù phú ven sông 
Đáy, trong những năm qua, huyện Hoài Đức đã 
tập trung phát triển một số loại cây ăn quả đặc 

sản đem lại lợi ích kinh tế cao, tăng thu nhập cho 
bà con nông dân. Trong đó, cây bưởi được bà con 
nông dân trồng nhiều với diện tích khoảng 310 
ha. Mặc dù, nghề trồng bưởi gắn bó với nông dân 
nhiều năm qua nhưng hiệu quả kinh tế mang lại 
chưa cao do việc trồng, tiêu thụ mang tính tự phát. 
Do vậy, từ đầu năm nay, Trung tâm Khuyến nông 
Hà Nội đã triển khai mô hình bưởi thâm canh theo 
hướng VietGAP trên địa bàn. Mô hình thí điểm thực 
hiện với quy mô 5ha bưởi Diễn có sự tham gia của 
32 hộ nông dân xã Yên Sở. Thực hiện thâm canh 
theo hướng VietGAP, các hộ đã ghi chép sổ nhật 
ký đầy đủ, áp dụng công nghệ vào quy trình kỹ 
thuật chăm sóc như đầu tư hệ thống tưới nước, 
sử dụng phân hữu cơ vi sinh, phân chuồng để bón 
cho cây, đồng thời sử dụng an toàn các loại thuốc 
bảo vệ thực vật theo nguyên tắc 4 đúng, không 
làm ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe người 
lao động. 

Ông Trần Hữu Tâm - Giám đốc HTX nông 
nghiệp và dịch vụ Yên Sở, huyện Hoài Đức cho 
biết: Việc quản lý quá trình canh tác bưởi theo 
hướng VietGAP được cán bộ kỹ thuật, Ban Giám 
đốc Hợp tác xã đã quán triệt đầy đủ, hướng dẫn 
chi tiết đến các thành viên. Nhờ đó, việc áp dụng 
công nghệ và phương thức trồng trọt theo hướng 
tăng cường sử dụng phân hữu cơ hoai mục, phân 
vi sinh nhằm giảm thiểu các loại phân hóa học 
đã được bà con nông dân áp dụng hiệu quả. Cây 
bưởi sinh trưởng và phát triển tốt, cho sản lượng 
khoảng 40 tấn quả tươi/ha/năm. 

Việc đẩy mạnh xây dựng các mô hình sản 
xuất theo tiêu chuẩn VietGAP sẽ góp phần hình 
thành các vùng nguyên liệu chất lượng cung cấp 
sản phẩm an toàn cho người tiêu dùng Thủ đô 
và hướng tới xuất khẩu. Năm 2022, Trung tâm 
Khuyến nông đã phối hợp với Trung tâm Phân tích 
và Chứng nhận Chất lượng Sản phẩm Nông nghiệp 
trong việc hướng dẫn quy trình kỹ thuật, đánh giá 
và cấp giấy chứng nhận VietGAP. Các hộ tham 
gia mô hình được bàn giao, cắm các bảng biển 
chỉ dẫn, cảnh báo phun thuốc bảo vệ thực vật và 
hồ sơ quản lý. Việc cấp giấy chứng nhận sẽ được 
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Trung tâm thực hiện dựa trên kết quả mẫu đất, 
nước và sản phẩm trước khi nghiệm thu mô hình.

Để mô hình đạt được hiệu quả cao và đảm 
bảo theo đúng kế hoạch đặt ra, Trung tâm Khuyến 
nông Hà Nội đã chỉ đạo Trạm Khuyến nông các 
huyện có mô hình phối hợp chặt chẽ với chính 
quyền địa phương, tổ chức các lớp tập huấn 
cho bà con về kỹ thuật sản xuất theo tiêu chuẩn 
VietGAP; thực hiện theo dõi, hướng dẫn kỹ thuật 
cho các hộ tham gia mô hình theo từng công đoạn 
sản xuất. Thông qua các hoạt động đào tạo, xây 
dựng mô hình khuyến nông trình diễn, đưa tiến bộ 
KHKT tới bà con nông dân đã góp phần tăng năng 
suất, sản lượng cây trồng và gia tăng giá trị sản 
xuất cho người nông dân. “Đánh giá kết quả thực 
hiện mô hình cho thấy, cây bưởi tham gia mô hình 
phát triển tốt, ít sâu bệnh, cho quả đều, vỏ bóng 
đẹp, năng suất quả cao hơn và chất lượng ngon 

hơn so với diện tích bưởi Diễn trồng theo phương 
pháp truyền thống; giá bưởi khi bán ra thị trường 
cao hơn giá bưởi thâm canh theo phương pháp cũ 
từ 2.000 - 5.000 đồng/quả”, ông Nguyễn Văn Hà - 
Trưởng phòng Khuyến nông Trồng trọt (Trung tâm 
Khuyến nông Hà Nội) cho biết.

Có thể thấy rằng, từ việc nắm bắt được giá trị 
kinh tế của các giống cây đặc sản đến việc tuân 
thủ nghiêm các quy trình theo VietGAP, các hộ 
dân tham gia mô hình thâm canh bưởi theo hướng 
VietGAP đã và đang khẳng định ưu thế vượt trội 
của mình trong việc tuân thủ các quy định của 
pháp luật về ATTP, khẳng định chất lượng, giá 
trị sản phẩm, từng bước xây dựng vùng cây ăn 
quả đặc sản của Hà Nội hướng tới xuất khẩu bền 
vững./.

Nguyễn Vàn

HƠN 350 ĐƠN VỊ THAM GIA HỘI CHỢ ĐẶC SẢN VÙNG MIỀN VIỆT NAM 2022

Tại quảng trường Trung tâm thương mại 
Vincom Mega Mall - Khu Đô thị Vinhomes Royal 
City, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du 
lịch thành phố Hà Nội đã tổ chức lễ khai mạc Hội 
chợ Đặc sản vùng miền Việt Nam 2022. Sự kiện là 
cầu nối quan trọng giữa nhà sản xuất, nhà phân 
phối và người tiêu dùng.

Hội chợ Đặc sản Vùng miền Việt Nam là sự 
kiện thường niên do UBND thành phố Hà Nội chỉ 
đạo, giao Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, 
Du lịch thành phố Hà Nội tổ chức. Năm 2022, Hội 
chợ Đặc sản Vùng miền Việt Nam có quy mô 260 
gian hàng với hơn 350 đơn vị, doanh nghiệp của 54 
tỉnh, thành phố tham gia và quy tụ sản phẩm của 
63 tỉnh, thành phố trên cả nước. Bên cạnh đó, hội 

chợ còn có Khu trưng bày các sản phẩm quốc tế 
nhằm quảng bá giới thiệu sản phẩm, văn hóa, du 
lịch các nước; Khu trưng bày, trình diễn ẩm thực 
3 miền; Khu thưởng trà; Khu trưng bày sản phẩm 
OCOP...

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch UBND 
Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền nêu rõ, sản phẩm 
trưng bày tại hội chợ được lựa chọn đảm bảo nguồn 
gốc, xuất xứ, vệ sinh an toàn thực phẩm. Thành 
phố Hà Nội khuyến khích doanh nghiệp phát triển, 
giới thiệu những sản phẩm mới, sáng tạo, bao bì 
đẹp, quy tụ được các sản phẩm chỉ dẫn địa lý, sản 
phẩm đặc sản địa phương, các sản phẩm nông 
sản, thực phẩm đạt tiêu chuẩn xuất khẩu...

Qua các kỳ tổ chức, hội chợ không ngừng đổi 
mới, nâng cao về chất lượng, trở thành sự kiện 
xúc tiến thương mại có uy tín thu hút sự hưởng 
ứng, tham gia của đông đảo các tỉnh, thành phố 
trong cả nước và được người tiêu dùng tích cực 
đón nhận. Đồng thời là cầu nối giao thương cho 
các đơn vị sản xuất, kinh doanh nông sản thực 
phẩm chế biến trong nước với các nhà nhập khẩu, 
phân phối, trung tâm thương mại, siêu thị và người 
tiêu dùng.

“Hội chợ Đặc sản Vùng miền Việt Nam sẽ tiếp 
tục là cầu nối quan trọng giữa nhà sản xuất - nhà 
phân phối - người tiêu dùng, là kênh quảng bá hiệu 
quả cho các sản phẩm đặc sản Việt Nam và là dịp 
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HỘI CHỢ NÔNG NGHIỆP VÀ TRIỂN LÃM SẢN PHẨM OCOP
VÙNG TRUNG DU, MIỀN NÚI PHÍA BẮC 2022

HUYỆN QUỐC OAI HUY ĐỘNG GẦN 150 NGƯỜI THAM GIA DIỄN TẬP CHỮA CHÁY RỪNG

Mới đây, tại Trung tâm Hội chợ và triển lãm 
tỉnh Hòa Bình, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn tổ chức “Hội chợ nông nghiệp và triển lãm 
sản phẩm OCOP vùng Trung du, miền núi phía Bắc 
năm 2022”.

Hội chợ có quy mô trên 200 gian hàng của các 
doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại, cơ sở sản 
xuất, thương mại… khu vực phía Bắc, trong đó có 
gần 90 gian hàng thuộc lĩnh vực nông, lâm, ngư 
nghiệp trưng bày các sản phẩm chủ lực, sản phẩm 
thuộc chương trình OCOP của các địa phương 

trong tỉnh Hòa Bình và các tỉnh miền núi phía Bắc; 
các loại giống cây trồng, vật nuôi, vật tư, thiết bị… 
phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Hội chợ nông nghiệp và triển lãm sản phẩm 
OCOP vùng Trung du, miền núi phía Bắc năm 2022 
nhằm thúc đẩy phát triển Chương trình Mỗi xã một 
sản phẩm giai đoạn 2022 - 2025, định hướng tới 
năm 2030 cho các địa phương trong khu vực vùng 
Trung du miền núi phía Bắc. Đồng thời tạo cơ hội 
giao lưu kinh tế, xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu 
tư cho các sản phẩm, tìm kiếm cơ hội liên kết cho 
các địa phương trong vùng và trên cả nước.

Thành công của hội chợ là cơ hội để  bà con 
nông dân, doanh nghiệp, các hợp tác xã vùng 
Trung du miền núi phía Bắc liên kết tiêu thụ nông 
sản, xây dựng thương hiệu. Đồng thời tạo điều 
kiện cho người sản xuất, người tiêu dùng, các cơ 
quan nghiên cứu, cơ quan khuyến nông và doanh 
nghiệp... trực tiếp đến giao lưu, trao đổi thông tin 
và kinh nghiệm, xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu 
tư cho các sản phẩm, dự án nông nghiệp, tìm kiếm 
cơ hội liên kết hợp tác, hỗ trợ và thúc đẩy sự phát 
triển chung của ngành nông nghiệp./.

 Nguyễn Vàn

Hạt Kiểm lâm số 8 (Chi cục Kiểm lâm Hà Nội) 
đã phối hợp với UBND xã Đông Xuân, huyện 
Quốc Oai tổ chức diễn tập chữa cháy rừng năm 
2022. Gần 150 người dân, lực lượng kiểm lâm 
địa bàn, dân quân tự vệ, công an xã... đã tham 
gia diễn tập.

Tình huống giả định được đưa ra là: Khi người 
dân phát hiện đám cháy ở bìa rừng đồi Giang, 
thôn Cửu Khâu đã hô hoán những người xung 
quanh vào dập lửa nhưng không thành nên báo 

để giới thiệu những nét văn hóa truyền thống, du 
lịch đặc trưng của mỗi vùng đất tới du khách trong 
nước và quốc tế” - Phó Chủ tịch UBND Thành phố 
Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền nhấn mạnh.

Hội chợ Đặc sản Vùng miền 2022 là ngày hội 
đặc sản của cả nước tập trung về Thủ đô. Đây 
cũng là dịp để giới thiệu những nét văn hóa truyền 

thống, du lịch đặc trưng của Hà Nội; Là cơ hội để 
các đơn vị, doanh nghiệp tổ chức quảng bá, giới 
thiệu sản phẩm trực tiếp đến người tiêu dùng Thủ 
đô và du khách; Tổ chức các chương trình khuyến 
mại, tặng quà, dùng thử sản phẩm, trình diễn sản 
phẩm, giới thiệu câu chuyện về sản phẩm…./.

 Nguyễn Vàn
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cho Trưởng thôn.
Nhận được tin báo cháy, Trưởng thôn Cửa 

Khâu đã thông báo cho UBND xã và kiểm lâm phụ 
trách địa bàn để huy động Tổ xung kích, nhân 
dân trong xã và dân quân tự vệ có mặt kịp thời 
chữa cháy.

Tuy nhiên, do thảm thực bì dưới tán rừng dày, 
thời tiết khô hanh, cường độ gió thổi mạnh khiến 
đám cháy tiếp tục lan rộng và bùng phát mạnh, 
vượt khả năng của lực lượng chữa cháy tại chỗ. 
Trước tình hình đó, UBND xã Đông Xuân và Hạt 
Kiểm lâm số 8 báo cáo UBND huyện Quốc Oai 
tăng cường hỗ trợ lực lượng, phương tiện chữa 
cháy chuyên nghiệp vào dập lửa.

Nhờ làm tốt công tác chuẩn bị, các lực lượng 
tham gia chữa cháy rừng nêu cao trách nhiệm và 
có sự hiệp đồng chặt chẽ giữa UBND xã, Hạt Kiểm 
lâm số 8, UBND huyện..., cuộc diễn tập phòng 
cháy, chữa cháy rừng tại xã Đông Xuân đã đạt 
được mục đích, yêu cầu đề ra.

Thông qua diễn tập, Hạt Kiểm lâm kiểm 
tra phương án phòng cháy, chữa cháy rừng, 
khả năng phối hợp và huy động lực lượng theo 
phương châm “4 tại chỗ” của chính quyền xã 
Đông Xuân; đồng thời, giúp chủ rừng và nhân 
dân xã Đông Xuân nâng cao ý thức tham gia 
quản lý, bảo vệ rừng./.

Nguyễn Vàn

SỬ DỤNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT CÓ TRÁCH NHIỆM, AN TOÀN VÀ HIỆU QUẢ

Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông 
nghiệp nông thôn (IPSARD), Cục Bảo vệ thực vật 
và Tổ chức CropLife châu Á (CLA) đồng chủ trì 
hội thảo “Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật có trách 
nhiệm, an toàn và hiệu quả - Hướng đến hệ thống 
thực phẩm bền vững”.

Tại hội thảo, Trung tâm Phát triển nông thôn 
(RUDEC) thuộc IPSARD và các đối tác nghiên cứu 
quốc tế (Kynetec, ideas42) đã chia sẻ các kết quả 
nghiên cứu về “Đánh giá của nông dân về vai trò 
các sản phẩm hóa chất nông nghiệp” và “Nghiên 
cứu hành vi của nông dân để cải thiện thực hành 
sử dụng hóa chất nông nghiệp có trách nhiệm hơn”. 
Các nghiên cứu được tiến hành trong giai đoạn 2019 
- 2022, với sự hỗ trợ của CropLife châu Á.

Một trong các vấn đề được chỉ ra từ nghiên 
cứu đó là việc nông dân có rất ít hoặc chưa nhận 
thức đầy đủ về vấn đề dư lượng cũng như cách 
thức quản lý dư lượng từ khâu canh tác.

Từ các kết quả đó, nghiên cứu đã đề xuất một 
số các giải pháp để tăng cường trao đổi thông tin, 
tập huấn cho nông dân về dư lượng và quản lý dư 
lượng cũng như cung cấp cho họ những công cụ 
đơn giản để kiểm tra dư lượng tại chỗ; đồng thời, 
tăng cường khuyến cáo và phản hồi kịp thời để 
nông dân có thể điều chỉnh mức độ sử dụng và 
kiểm soát dư lượng ngay từ khâu canh tác.

Tại hội thảo, các chuyên gia, đại diện cho các 
tác nhân trong chuỗi nông sản (cơ quan quản 
lý nhà nước, đơn vị nghiên cứu, hiệp hội ngành 
hàng, công ty hóa chất nông nghiệp) đã cùng 
nhau trao đổi về các vấn đề liên quan để góp 
phần thúc đẩy xây dựng nền nông nghiệp có 
trách nhiệm và cạnh tranh.

Ý kiến của các chuyên gia là các gợi mở để 
các đối tác và các bên liên quan cùng đồng hành 
trong các hoạt động nghiên cứu và phát triển tiếp 
theo, đặc biệt trong việc tiến hành một số mô 
hình thử nghiệm nhằm cải thiện hành vi sử dụng 
thuốc bảo vệ thực vật của nông dân theo hướng 
bền vững hơn.

Kết quả nghiên cứu và những thảo luận được 
chia sẻ tại hội thảo sẽ là nền tảng cho các thảo 
luận và đối thoại liên quan tới sản xuất nông 
nghiệp có trách nhiệm và đóng góp các giải pháp 
để xây dựng nền nông nghiệp sản xuất hàng hóa, 
dựa trên lợi thế địa phương theo hướng hiện đại, 
có năng suất, chất lượng, hiệu quả, bền vững và 
cạnh tranh./.

NT (Theo Báo HNM)
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KHOA HỌC KỸ THUẬT

KỸ THUẬT TRỒNG 2 GIỐNG HOA ĐỒNG TIỀN MỚI
Hai giống hoa đồng tiền CF.22.01 và CF.22.02 

mới được Viện Nghiên cứu Rau quả tuyển chọn và 
công bố cho sản xuất đại trà.

Đặc điểm giống
Các giống hoa nêu trên đều có khả năng sinh 

trưởng, phát triển khỏe, dạng hoa kép, cánh dày, 
chiều dài cành 60 - 65cm, đường kính cành 0,9 - 
1cm, đường kính mặt hoa 12 - 13 cm, thời gian 
từ trồng đến ra hoa 60 - 75 ngày, nhiễm nhẹ bệnh 
phấn trắng (dưới 10%), độ bền hoa cắt cành 7 - 10 
ngày. Trong đó hoa đồng tiền CF.22.01 màu đỏ tươi; 
hoa CF.22.02 màu vàng.

Kỹ thuật gieo trồng
- Thiết kế nhà trồng: Cần làm nhà lưới cho thâm 

canh cây hoa đồng tiền. Tốt nhất làm nhà lưới theo 
TCVN 12270:2018, bao gồm khung vòm bằng thép 
ống hoặc thép hộp (đỉnh vòm ≥ 4,3m, xà ngang 
≥ 2,5 m), mái vòm (kín hoặc hở) lợp nilon trắng, 
xung quanh bao lưới chắn côn trùng, có hệ thống 
lưới đen 2 lớp để giảm 50% ánh sáng xuống vườn 
cây (1 lớp cố định, lớp còn lại linh hoạt điều khiển 
tùy cường độ ánh sáng trong ngày). Cũng có thể 
làm nhà đơn giản bằng tre hay gỗ tạp, nhưng phải 
có mái lợp nilon và các lớp lưới đen tương tự nhà 
vòm thép.

- Thời vụ: Có thể trồng quanh năm, nhưng chủ 
yếu trồng hai thời vụ chính, tháng 3 - 4 và tháng 
9 - 10. Làm đất, dọn sạch cỏ, lên luống rộng 75cm, 
đáy 90cm, cao 30cm, rãnh rộng 40cm. Trồng hàng 
đôi, đảm bảo mật độ 2.000 - 2.200 cây/sào 360m2, 
cây cách cây 30 x 35cm.

- Chọn cây giống: Với cây nuôi cấy mô, phải có 
4 - 5 lá, cao 10 - 15cm, nhiều rễ, thân lá xanh tốt; 
cây gieo hạt cao từ 4 - 6cm, có 4 - 6 lá thật, rễ chùm 
bao kín quanh giá thể, không vết sâu bệnh; nếu 
chọn giống tách thân, cây giống phải mập khỏe, 
sạch bệnh, có từ 3 - 4 lá và 2 - 3 rễ.

- Kỹ thuật trồng: Đặt cây cách mép luống 20cm, 
trồng so le nanh sấu để cổ rễ nổi cao ngang mặt 
luống, sau trồng tưới đẫm nước rồi điều chỉnh lại 
cho cây ngay ngắn.

- Chăm sóc: Nên lắp đặt hệ thống tưới nhỏ giọt 
cho từng gốc cây, trung bình 3 - 5 ngày tưới 1 lần, 
mỗi lần tưới 30 - 60 phút (tùy theo độ ẩm đất). Có 
thể dùng vòi phun nhẹ vào giữa 2 hàng cây và phải 
tránh làm đất bắn lên lá.

- Phân bón/sào (360m2/năm): Phân hữu cơ hoai 
mục 3.000kg, đạm urê 30kg, lân supe 50kg, kali 
clorua 30kg hoặc 120kg NPK Đầu trâu (13-13-13+ 

TE), 15kg đạm rrê. Bón lót toàn bộ phân chuồng, 
phân lân và 30% lượng; số phân còn lại chia đều, 
bón gốc định kỳ 30 ngày 1 lần hoặc hòa nước tưới 
15 ngày/lần. Cùng với đó, định kỳ 7 - 10 ngày/lần 
phun bón lá Đầu trâu (17-21-21+TE) hoặc Atonik 
1.8DD... Kết hợp tưới thêm dung dịch nước ngâm 
đậu tương hoặc các loại cá thải loại đã pha loãng.

- Làm cỏ: Thường xuyên vệ sinh đồng ruộng, 
xới xáo mặt luống, nhổ cỏ và tỉa bớt các lá già, lá 
sâu bệnh; 3 tháng 1 lần (kể từ sau trồng 1 năm) 
tiến hành tỉa bớt 15 - 20% các lá ở phía dưới.

- Phòng trừ các sâu bệnh hại chính: Nhện đỏ 
chích hút dịch làm cho lá và hoa biến dạng. Chọn 
phòng trừ bằng một trong những loại thuốc như 
Detect 500SC, Pegasus 500SC, Pesieu 500SC, Ortus 
5SC, Rosser 450SC, Wotac 16EC, Nissorun 5EC, 
Nhendo 5EC, Kobisuper 1SL, Ema 5EC.

Sâu vẽ bùa, dùng bẫy dính dẫn dụ sâu trư ởng 
thành, mật độ đặt 2 - 3m2/bẫy; khi thấy mật độ sâu 
hại cao, dùng một trong các thuốc sau để phun trừ: 
Ortus 5SC, Danitol 10EC, Sauso 10EC, Vimite 10 EC, 
Omega-Secbi 10SC…

Bệnh phấn trắng, vết bệnh giống bột phấn màu 
trắng xám, làm lá, thân cây và cành hoa  nhanh tàn, 
thối nụ, cành ngắn, hoa nhỏ. Phòng trừ bằng các 
thuốc Aliette 800WG, Carozate 72WP, Niko 72WP, 
Alpine 80WG, Chapaon 770WP, Mocabi SL.

Bệnh đốm lá, vết bệnh hình tròn nhỏ hoặc bất 
định, màu nâu đen, nâu nhạt gây hại lá, cuống và 
cánh hoa. Phòng trừ bằng một trong các loại thuốc 
Daconil 500SC,  Aliette 800 WG hoặc Ridomil Gold 
68WG. Sử dụng thuốc theo khuyến cáo của nhà 
sản xuất. Phun toàn bộ cây và phun kỹ ở mặt dưới 
lá vào buổi sáng hoặc chiều tối lúc khô sương và 
những ngày nắng ráo. Bệnh hại nặng cần phun kép 
5 - 7 ngày/lần. thường xuyên thay đổi thuốc để tăng 
hiệu quả phòng trừ, tránh sâu bệnh kháng thuốc.

- Thu hoạch và bảo quản: Sau trồng 75 - 90 
ngày sẽ cho thu hoạch hoa, thời điểm thu hái tốt 
nhất khi cuống hoa đứng thẳng, các cánh hoa bên 
ngoài mở phẳng ra, không dùng kéo cắt, chỉ lắc 
cuống hoa cho cành rời khỏi cây. Sau thu hoạch 
không nên tưới nước hoặc bón phân ngay. Thâm 
canh đúng kỹ thuật năng suất trung bình sẽ đạt 1 
đến 1,2 triệu cành hoa/ha/năm.

Phạm vi áp dụng: Các địa phương vùng ĐBSH, 
Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ./. 

NT (Theo nongnghiep.vn)
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TĂNG KHẢ NĂNG ĐỀ KHÁNG CHO VẬT NUÔI
Chế độ dinh dưỡng hợp lý
Đây là biện pháp hàng đầu để nâng cao sức 

đề kháng cho vật nuôi, chế độ ăn phải đảm bảo 
đủ cả chất và lượng. Thông thường con vật bị 
đói, ăn uống không đủ chất lượng sẽ có nguy cơ 
mắc bệnh, sức đề kháng yếu. Với trâu, bò, nhất 
là bò sữa, cần cân đối lượng thức ăn tinh và thô 
xanh để cho ăn đầy đủ. Chú ý ủ thức ăn xanh 
hoặc ủ rơm với urê để dự trữ thức ăn mùa đông 
cho bò, mặt khác khi trâu, bò được ăn thức ăn ủ 
chua còn có tác dụng kích thích cho con vật ngon 
miệng, ăn tốt hơn. Để chủ động thức ăn mùa 
đông sắp tới, từ bây giờ người nuôi cần chú ý 
chăm sóc diện tích trồng cỏ, thu mua các loại cỏ 
thân cây ngô, cây họ đậu, rơm tươi, rơm khô sau 
thu hoạch. Bên cạnh chế độ ăn, cần đảm bảo đủ 
nước uống cho con vật, nước uống bổ sung một 
lượng muối nhất định, cho uống nước sạch, nếu 
trong ngày nhiệt độ xuống thấp, trời lạnh cần cho 
uống nước ấm.

Tiêm phòng vaccine
Vaccine là chế phẩm có tính kháng nguyên 

dùng để tạo miễn dịch đặc hiệu chủ động, nhằm 
tăng sức đề kháng của cơ thể đối với một số 
tác nhân gây bệnh cụ thể. Tiêm phòng vaccine 
cho đàn vật nuôi được coi là một trong các biện 
pháp phòng bệnh quan trọng và hiệu quả nhất. 
Chương trình tiêm phòng cần được thực hiện dựa 
trên loài động vật nuôi và nguy cơ dịch bệnh tại 
địa phương. Đối với gia súc sinh sản, cần chú ý 
tiêm phòng vaccine đầy đủ để kháng thể của mẹ 
truyền qua sữa đầu cho gia súc non.

Thức ăn bổ sung
Lợi khuẩn (Probiotic): Đường ruột của vật 

nuôi khỏe thì khả năng tiêu hóa hấp thu thức 
ăn tốt, thành ruột ngăn ngừa hiệu quả độc tố và 
mầm bệnh, hệ miễn dịch ruột (chiếm 70 - 80% 
năng lực miễn dịch của cơ thể) sản sinh đầy đủ 
kháng thể để bảo vệ ruột và toàn bộ cơ thể. Lợi 
khuẩn là các vi sinh vật sống khi được đưa vào 
một lượng đủ có thể đem lại lợi ích sức khỏe cho 
vật chủ (FAO/WHO, 2001). Bổ sung lợi khuẩn làm 
tăng sự phát triển của các vi sinh vật có lợi trong 
hệ thống tiêu hóa, làm hạn chế sự phát triển của 
vi khuẩn có hại, làm giảm số lượng của chúng 

và do đó làm giảm nguy cơ mắc bệnh. Ngoài 
ra, các vi sinh vật có lợi tiết ra các enzyme tiêu 
hóa dinh dưỡng còn lại trong thực phẩm, do đó 
nâng cao hiệu quả sử dụng thực phẩm của động 
vật và tăng lợi nhuận. Các loại lợi khuẩn thường 
được sử dụng như: Lactobacillus, Lactococcus, 
Propionibacterium, Streptococcus thermophilus, 
Bifidobacterium, Bacillus.

Axit hữu cơ: Việc bổ sung axit hữu cơ trong 
nước uống hoặc thức ăn chăn nuôi làm giảm pH 
trong ruột, khiến môi trường không phù hợp với 
vi khuẩn có hại, do đó làm tăng sự phát triển của 
những loài có lợi khác. Axit hữu cơ tăng cường 
sự phát triển của động vật, ngăn ngừa bệnh tật 
và do đó làm giảm sự cần thiết của việc sử dụng 
kháng sinh. Các axit hữu cơ phổ biến được sử 
dụng như propionic, formic, lactic và butyric.

Vitamin: Đóng vai trò quan trọng trong quá 
trình sinh trưởng và phát triển của cơ thể vật 
nuôi. Với nồng độ thấp nhưng vitamin có vai trò 
quyết định sự tồn tại của tất cả quá trình sống. 
Vitamin tham gia vào cấu trúc của các nhóm 
enzyme xúc tác các phản ứng sinh hóa trong quá 
trình đồng hóa, dị hóa, quyết định sự sinh trưởng, 
sinh sản và tính kháng bệnh của vật nuôi. Một vài 
loại vitamin không thể tự tổng hợp được trong 
ruột nên cần phải được bổ sung theo cách trộn 
lẫn vào thức ăn theo đường ăn, uống hoặc tiêm. 
Vitamin cần được bổ sung theo đúng nhu cầu của 
từng loại động vật và theo đúng lượng của từng 
loại vitamin.

Sử dụng thảo dược
Một số chế phẩm từ các loại cây thuốc khi 

bổ sung vào thức ăn chăn nuôi sẽ giúp vật nuôi 
tăng sức đề kháng tự nhiên. Bên cạnh đó nhiều 
loại thảo dược còn tạo ra được hiệu quả kích 
thích tiêu hóa (như tỏi và gừng), giúp gia tăng 
chất lượng sản phẩm (tinh dầu hồi và quế tạo 
mùi thơm). Một số cây thuốc nam có chứa thành 
phần phytoncid có khả năng ức chế tốt sự phát 
triển của vi khuẩn. Do vậy việc sử dụng các cây 
thuốc này có thể giúp hạn chế kháng sinh cho 
cả hai mục đích là phòng bệnh và điều trị nhiễm 
khuẩn./.

NT (Theo nguoichannuoi.com.vn)
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CÔNG BỐ TÌNH TRẠNG KHẨN CẤP SẠT LỞ KÈ ĐÊ LINH CHIỂU,
 KÈ PHƯƠNG ĐỘ, KÈ CẨM ĐÌNH

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết 
định số 4592/QĐ-UBND, công bố tình huống khẩn 
cấp sạt lở kè đê Linh Chiểu, kè Phương Độ, kè Cẩm 
Đình (huyện Phúc Thọ) và ban hành Lệnh khẩn 
cấp xây dựng công trình để ngăn chặn tình trạng 
sạt lở bờ sông, công trình đê điều.

Theo đó, kè Linh Chiểu đoạn tương ứng từ 
K31+980 đến K32+215 đê hữu Hồng đang xuất 
hiện một số cung sạt, mỗi cung sạt dài từ 3m tới 
10m; cung sạt rộng từ 0,5m đến 1m, tạo vách 
đứng từ 1m đến 2m. Hiện trạng toàn bộ lăng thể 
đá hộ chân mái bờ sông (kè Linh Chiểu) đã bị dòng 
chảy cuốn trôi rất nhiều, một số vị trí không còn 
đỉnh cơ kè. Khu vực này tuyến kè gần chân đê 
thượng lưu tuyến đê hữu Hồng (đê cấp I). Các vị 
trí sạt lở có xu hướng tiếp tục phát triển, mở rộng 
đặc biệt là trong mùa mưa bão do dòng chảy trên 
sông đang có xu hướng áp sát bờ sông, tiềm ẩn 
nguy cơ gây mất ổn định công trình đê điều.

Kè Phương Độ, đoạn tương ứng từ K34+800 
đến K35+500 hê hữu Hồng đang xuất hiện một số 
cung sạt, mỗi cung sạt dài từ 10m đến 30m; cung 
sạt rộng từ 1,5m đến 2m, tạo vách đứng từ 1m 
đến 4m. Hiện trạng phần lăng thể đá hộ chân mái 
bờ sông (kè Phương Độ) đã bị dòng chảy cuốn trôi 
rất nhiều, một số vị trí không còn đỉnh cơ kè. Bờ 
sông khu vực bảo vệ của tuyến kè có khoảng 15 
hộ sinh sống. Các vị trí sạt lở có xu hướng tiếp tục 
phát triển, mở rộng đặc biệt là trong mùa mưa bão 
do dòng chảy trên sông đang có xu hướng áp sát 

bờ sông, đe doạ an toàn đến tính mạng và tài sản 
của các hộ dân sinh sống ven sông.

Kè Cẩm Đình, đoạn tương ứng K0+200 đến 
K1+300 đê Vân Cốc, xã Xuân Đình đang xuất hiện 
3 vị trí sạt lở nghiêm trọng. Các cung sạt có chiều 
dài từ 20m đến 25m, rộng từ 1m đến 1,5m, sâu 
từ 2 đến 2,5m; toàn tuyến xuất hiện nhiều điểm 
xung yếu, chân kè đã bị xói lở mất chân, mái bờ 
sông bị sụt lún.

Trong phạm vi bảo vệ tuyến kè có khoảng 200 
hộ dân sinh sống ở vùng bãi sông. Tại vị trí sạt lở, 
phần lớn vật liệu hộ chân đê đã bị dòng chảy cuốn 
trôi, một số cung sạt lở đã ăn sâu vào mái bờ sông, 
sạt lở có xu hướng tiếp tục phát triển, mở rộng đặc 
biệt là trong mùa mưa bão do dòng chủ lưu sông 
Hồng có xu hướng áp sát bờ sông, đe dọa an toàn 
an toán đến tính mạng và tài sản của các hộ dân 
sinh sống ven sông.

Để ngăn chặn, hạn chế đến mức thấp nhất 
thiệt hại do thiên tai hoặc sự cố công trình gây 
ra, UBND thành phố Hà Nội giao UBND huyện 
Phúc Thọ khẩn cấp vận động, sơ tán người ra 
khỏi khu vực nguy hiểm, nơi không bảo đảm an 
toàn; tập trung triển khai các biện pháp bảo đảm 
an toàn cho người dân trong tình huống thiên tai. 
Cảnh báo, giám sát, hướng dẫn và chủ động thực 
hiện việc hạn chế hoặc cấm người, phương tiện 
đi vào khu vực nguy hiểm. Thực hiện biện pháp 
bảo đảm an toàn đối với nhà cửa, công trình công 
cộng và cơ sở kinh tế, an ninh, quốc phòng theo 

NHÀ NÔNG & DOANH NGHIỆP CẦN BIẾT
DỰ BÁO THỜI TIẾT 10 NGÀY THÀNH PHỐ HÀ NỘI

1. Xu thế thời tiết 10 ngày
Ngày 01 không khí lạnh được tăng cường mạnh 

sau được bổ sung liên tục vào ngày 03 - 05/12 và 
ngày 07, 08/12, những ngày còn lại áp cao lạnh lục 
địa có cường độ ổn định sau suy yếu dần.

2. Dự báo chi tiết các yếu tố khí tượng
Ngày 01: Nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào. 

Gió Đông bắc cấp 3. Trời rét.
Những ngày còn lại: Nhiều mây, có mưa vài 

nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông bắc 

cấp 2 - 3. Đêm và sáng trời rét. Riêng ngày 02 - 
04/12 trời rét.

Nhiệt độ trung bình: 18.5 - 19.50C.
Nhiệt độ cao nhất: 21 - 230C.
Nhiệt độ thấp nhất: 14 - 160C, vùng núi Ba Vì 

12 - 140C.
Lượng mưa phổ biến: < 5 mm.
Độ ẩm trung bình: 75 - 80%.
Tổng số giờ nắng: 25 - 35 giờ./.  

 Theo Đài KTTV KVĐB Bắc Bộ

(Từ ngày 01 đến ngày 10 tháng 12 năm 2022) 
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ĐẨY MẠNH HỢP TÁC PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM LÀNG NGHỀ
Hợp tác phát triển sản phẩm làng nghề Hà 

Nội và các tỉnh phía Bắc, tăng cường hoạt động 
liên kết trong chuỗi cung ứng hàng Việt Nam bền 
vững là những hoạt động cần thiết, nhằm cụ thể 
hóa đề án phát triển thị trường trong nước gắn 
với thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu 
tiên dùng hàng Việt Nam”. Qua đó, góp phần hỗ 
trợ đầu ra cho sản phẩm của các doanh nghiệp 
và đơn vị sản xuất.

Chia sẻ về kinh nghiệm phát triển bền vững 
của làng nghề dệt lụa Vạn Phúc (quận Hà Đông), 
Chủ tịch Hiệp hội Làng nghề dệt lụa Vạn Phúc 
Phạm Khắc Hà cho biết, ngoài việc phát triển các 
sản phẩm, làng nghề đã đẩy mạnh việc tạo cảnh 
quan du lịch hấp dẫn. Việc này đã mang đến cho 
làng nghề một không gian xanh, thoáng mát, thân 
thiện với môi trường. Các hộ dân mở cửa hàng 
trên tuyến phố lụa phải đăng ký gian hàng đạt 
chuẩn với Sở Du lịch Hà Nội về giá cả và nguồn 
gốc xuất xứ của sản phẩm, bảo đảm chất lượng 
về hàng hóa cho người sử dụng. Bên cạnh đó, các 
hộ sản xuất tại làng Vạn Phúc thường xuyên, chủ 
động học hỏi, tiếp cận với công nghệ 4.0 để quảng 
bá, giới thiệu sản phẩm đến với khách hàng trong 
và ngoài nước.

Cũng theo ông Hà, nhằm phát huy thế mạnh 
của làng nghề, cần hợp tác liên kết nhiều làng 
nghề với nhau để phát triển được các tour du lịch 
làng nghề nhằm tạo sự hấp dẫn thu hút khách du 
lịch và liên kết trao đổi sản phẩm. Đơn cử như sản 
phẩm lụa của làng lụa Vạn Phúc có thể liên kết với 
các đơn vị sản xuất áo, quà tặng… Đây là một giải 
pháp hiệu quả giúp tiêu thụ sản phẩm trong nước 
và còn có cơ hội xuất khẩu ra nước ngoài.

Đồng quan điểm, Phó Chủ tịch Hiệp hội Làng 
nghề Việt Nam Tôn Gia Hóa cho rằng, nếu có sự 
liên kết phát triển sản phẩm giữa các làng nghề có 

quy mô sản xuất nhỏ lẻ thì hiệu quả sẽ cao hơn. 
Từ đó, vùng nguyên liệu tập trung (vải, gỗ, tre, 
nứa, song mây, nguyên liệu gốm...) phải được xây 
dựng ở những vùng có khí hậu, thổ nhưỡng thích 
hợp. Chuỗi giá trị của các sản phẩm làng nghề cần 
được phân bổ đồng đều và công bằng giữa các 
làng nghề có điều kiện tự nhiên, dân số và kinh tế 
khác nhau. Hiệp hội làng nghề tại các địa phương 
là tổ chức có thể động viên, tập hợp hội viên thực 
hiện có hiệu quả quá trình hợp tác để có đóng góp 
tích cực trong chuỗi giá trị sản phẩm.

Hơn nữa, để sản phẩm làng nghề phát triển 
bền vững, cần tập trung xây dựng thương hiệu; 
quy hoạch và phát triển nguồn nguyên liệu; phát 
triển sản xuất sạch, ứng dụng công nghệ cao; hỗ 
trợ về vốn, đa dạng hóa nguồn lực đầu tư thông 
qua xã hội hóa, hợp tác, phát triển và mở rộng thị 
trường, đẩy mạnh tham gia sâu vào chuỗi cung 
ứng trong nước và quốc tế. Cùng với đó là thúc 
đẩy phát triển thương mại điện tử thông qua các 
sàn thương mại điện tử, các kênh bán hàng trực 
tuyến, bán hàng tương tác trực tiếp, đặc biệt cho 
các sản phẩm có quy mô nhỏ, sản phẩm đặc sản 
vùng miền, địa phương.

Ở vị trí doanh nghiệp, Tổng Giám đốc Công ty 
cổ phần Gốm Chu Đậu Nguyễn Hữu Thức đề xuất, 
để thúc đẩy sự hợp tác và phát triển làng nghề 
Hà Nội và các tỉnh phía Bắc, cần tăng cường liên 
kết các tour du lịch với các làng nghề, tổ chức các 
chương trình trải nghiệm cho du khách đến tham 
quan. Tích cực quảng bá hình ảnh, nét văn hóa 
của các làng nghề truyền thống đến với bạn bè 
trong nước và quốc tế...

Còn ở góc độ cơ quan quản lý, Phó Vụ trưởng 
Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương) Lê 
Việt Nga cho biết, Bộ Công Thương luôn sẵn sàng 
hỗ trợ các làng nghề về việc giữ nghề, nâng cao 

phương châm “4 tại chỗ”.
Kiểm tra, phát hiện, đánh giá và xử lý sự cố 

công trình phòng, chống thiên tai. Phối hợp với 
các đơn vị quản lý công trình tổ chức tăng cường 
kiểm tra, thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến 
sự cố…

Giao Sở Nông nghiệp & PTNT tổ chức thực 
hiện ngay việc khoanh vùng phạm vi có nguy cơ 
sạt lở; thường xuyên cập nhật, báo cáo tình hình 
diễn biến sạt lở và tiến độ khắc phục sự cố.

Phối hợp với UBND huyện Phúc Thọ trong việc 
theo dõi chặt chẽ diễn biến sạt lở, tổ chức xử lý 

giờ đầu theo phương châm “4 tại chỗ”; thực hiện 
biện pháp gia cố phù hợp để hạn chế thấp nhất 
sự phát triển của các cung sạt; thông báo rộng rãi 
tình huống khẩn cấp trên. Tổng hợp kiểm tra đánh 
giá và đề xuất biện pháp ứng phó tình huống khẩn 
cấp về thiên tai.

UBND thành phố Hà Nội cũng ban hành Lệnh 
khẩn cấp xây dựng công trình để khắc phục sạt lở 
kè Linh Chiểu, kè Phương Độ, kè Cẩm Đình, với 
kinh phí dự kiến là 70 tỷ đồng./.

NT (TH)
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NÔNG DÂN SẢN XUẤT TRONG “CƠN BÃO” GIÁ VẬT TƯ TĂNG MẠNH

Thời điểm này, nông dân các địa phương tập 
trung xuống giống dứt điểm các loại hoa rau màu và 
cây vụ đông phục vụ thị trường Tết Nguyên đán Quý 
Mão 2023. Tuy nhiên, giá cây giống, vật tư, thuốc 
bảo vệ thực vật... đều tăng cao so với mọi năm khiến 
nông dân bất an.

Áp lực lớn cho sản xuất vụ cuối năm
Vụ hoa tết này, hộ gia đình chị Nguyễn Thị 

Hương (ở xã Mê Linh, huyện Mê Linh) xuống giống 
100 chậu cúc mâm xôi và gần 5.000 gốc hoa ly... 
Theo chị Hương, giá vật tư, cây giống, phân bón đều 
tăng mạnh nên đã tăng gánh nặng cho người trồng 
hoa như gia đình chị và nông dân trên địa bàn, chi 
phí tăng tới 20 triệu đồng so với cùng kỳ năm trước. 
Đây là đợt thứ 3 trong năm tăng giá phân bón các 
loại 20.000 - 30.000 đồng/bao tùy loại. Trong khi đó, 
các loại giá thể khác như xơ dừa, trấu mục, tro trấu 
cũng tăng 20 - 30%.

Mặc dù giá vật tư tăng mạnh nhưng người trồng 
hoa vẫn phải mua vì đây là những vật liệu không thể 
thiếu để cây phát triển. Anh Trần Văn Thành - hộ 
dân trồng hoa quy mô lớn của xã Đại Thịnh (huyện 
Mê Linh) chia sẻ: “Giá cả vật tư năm nay đều tăng 
nhưng nông dân vẫn cố gắng chăm sóc để cây hoa 
phát triển tốt, hoa ra đẹp thì bán mới có giá”.

Theo thống kê của UBND huyện Mê Linh, vụ hoa 
Tết Quý Mão 2023, nông dân trên địa bàn huyện dự 
kiến xuống giống khoảng 600 ha, diện tích không 
tăng nhiều so với những năm trước. Thời điểm này, 
nông dân cơ bản xuống giống gần dứt điểm các loại 

hoa, cây cảnh. Mặc dù gặp nhiều khó khăn ở thời 
điểm đầu vụ nhưng với tinh thần chịu khó, sáng tạo, 
nông dân làng hoa vẫn đặt nhiều kỳ vọng vào vụ hoa 
Tết này...

Đối với hoa, cây cảnh là vậy, còn việc sản xuất 
rau màu vụ đông xuân, chăm sóc cây ăn quả dịp 
cuối năm cũng chịu nhiều áp lực. Ông Vũ Văn Sáu - 
hộ trồng rau màu lớn của xã Vân Phúc (huyện Phúc 
Thọ) chia sẻ, thị trường phân bón không ổn định 
cùng giá tăng cao khiến nông hộ đã vất vả càng 
thêm khó khăn. Với gần 1 mẫu ruộng, trong đó chủ 
lực là rau màu, cây ăn quả các loại, chi phí phân bón 
mỗi vụ trước đây khoảng hơn 2 triệu đồng nhưng 
nay tăng lên hơn 3,5 triệu đồng/vụ, chưa kể chi phí 
giống, thuốc bảo vệ thực vật, công sức 3 - 4 tháng/
vụ, tiền thu về sau khi trừ các chi phí không còn được 
bao nhiêu”, ông Sáu nói.

“Về tiêu thụ rau màu vụ đông thời điểm này, giá 
cả ở mức tốt, nông dân vẫn có lãi nhưng nếu cung 
vượt cầu, rau màu rẻ như một số năm trước thì nông 
dân sẽ bị lỗ nặng. Đông xuân thường là vụ thời tiết 
thuận lợi cho rau màu phát triển nên khi gặp lứa rau 
giá rẻ, nông dân vẫn xoay xở được nhưng năm nay 
thì khác”, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ 
thực vật Lưu Thị Hằng nhận định.

Đồng bộ nhiều giải pháp
Để việc tiêu thụ rau mùa, hoa, cây cảnh của 

nông dân được thuận lợi, ngành chuyên môn thành 
phố đã có những kế hoạch dự phòng hỗ trợ. Phó 
Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT Nguyễn Mạnh 
Phương cho biết: “Chúng tôi đã khuyến cáo nông 
dân nên có bước chuẩn bị ngay từ đầu vụ về dự trữ 
phân bón để tránh cầu vượt cung, giá bị đẩy lên; vận 
động nông dân linh hoạt thay thế nguyên liệu như 
trộn các loại giá thể (tro trấu, xơ dừa...) để giảm giá 
thành; thực hiện “4 đúng” để giảm lượng phân hóa 
học, giảm chi phí”.

Theo Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố 
Dương Thị Hằng, việc sử dụng phân bón hữu cơ, 
giảm thiểu dần phân bón vô cơ cũng là một trong 
những giải pháp để chuyển đổi sản xuất xanh, sạch, 

giá trị làng nghề. Thực tế, Bộ Công Thương đã 
hỗ trợ cho các làng nghề tham gia chương trình 
tôn vinh Nghệ nhân nhân dân và Nghệ nhân ưu 
tú được Nhà nước công nhận. Ngoài ra, Bộ Công 
Thương đang ấp ủ chương trình bán sản phẩm 
làng nghề theo công nghệ số tương tự như những 
bộ sưu tập nghệ thuật trên thế giới hiện nay.

Về thị trường, Bộ Công Thương chủ trì rất nhiều 

chương trình chuỗi cung cấp, cung ứng hàng hóa 
và phân phối hàng hóa về sản phẩm làng nghề. 
Bộ Công Thương đã làm việc với các siêu thị lớn 
có những không gian rất rộng, vào mỗi dịp cuối 
tuần sẽ dành một khoảng không gian trưng bày 
nhằm giúp sản phẩm của các làng nghề tiếp cận 
với người tiêu dùng nhiều hơn nữa./.

NB (Theo Báo HNM)
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CHƯƠNG TRÌNH OCOP Ở NỘI THÀNH: KHAI THÁC TIỀM NĂNG LỢI THẾ ĐỂ PHÁT TRIỂN

Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) 
đang được thành phố Hà Nội triển khai rộng khắp 
trên địa bàn. Đáng chú ý, không chỉ với các huyện, 
các quận cũng có rất nhiều sản phẩm tham gia 
chương trình. Phát triển sản phẩm OCOP chẳng 
những giúp người dân nội thành có thêm cơ hội 
để nâng cao thu nhập mà còn là cách để bảo tồn, 
phát huy những giá trị văn hóa đặc sắc của Thủ đô 
gắn với phát triển du lịch.

Nhiều đặc sản tham gia OCOP
Trà sen Tây Hồ, bánh trung thu Bảo Phương, cá 

kho chợ Hàng Bè, đào, quất Nhật Tân… là những 
món ngon, là hoa, cây cảnh của người Hà Nội đã 
được các chủ thể lựa chọn dự thi đánh giá, phân 
hạng sản phẩm OCOP của thành phố.

Quận Tây Hồ vừa tổ chức hội nghị đánh giá, 
phân hạng sản phẩm OCOP năm 2022. Có 6 sản 
phẩm của 3 chủ thể tham gia đánh giá, phân hạng 
là: Bún ốc nguội Bà Ngoại, bánh tôm Bà Ngoại, ốc 
hấp đèn lồng Bà Ngoại (chủ thể là bà Nguyễn Thị 

Hiền, hộ kinh doanh ẩm thực Bún ốc Bà Ngoại, 
phường Quảng An); quất mộc căn Xuân Lộc (chủ 
thể là ông Nguyễn Xuân Lộc, hộ kinh doanh quất 
cảnh Xuân Lộc, phường Tứ Liên)... Các sản phẩm 
đều đã được “chấm” 4 sao.

Là quận trung tâm của thành phố, Hoàn Kiếm 
tiên phong trong việc tham gia đánh giá, phân 
hạng sản phẩm OCOP. Năm 2021, quận có 8 sản 
phẩm được xếp hạng OCOP 4 sao, còn năm nay, 
có 6 sản phẩm dự thi thì 3 sản phẩm được chấm 
3 sao, 3 sản phẩm 4 sao. Điểm đặc biệt là các sản 
phẩm này đều mang đậm văn hóa truyền thống 
như các loại bánh trứng nhện, bánh quy vòng, 
bánh sampa, cá kho...

Bà Trịnh Hồng Giang, chủ thể của 8 sản phẩm 
OCOP năm 2021 cho biết: Các sản phẩm OCOP 
được đánh giá theo tiêu chí như: Tổ chức sản xuất, 
phát triển sản phẩm, sức mạnh cộng đồng, khả 
năng tiếp thị và quan trọng nhất là về chất lượng 
sản phẩm như các chỉ tiêu cảm quan, dinh dưỡng, 
tính độc đáo… Được công nhận sản phẩm OCOP, 
các doanh nghiệp củng cố, nâng cao vị thế trên 
thị trường.

Tại quận Hoàng Mai, bà Trần Thị Thu Hằng, 
Giám đốc Công ty Xuất nhập khẩu nông sản thực 
phẩm Việt Nam, đơn vị có 3 sản phẩm dự thi đánh 
giá, phân hạng OCOP năm 2022 cho biết: Các sản 
phẩm đều ứng dụng công nghệ hiện đại vào sản 
xuất, đặc biệt là công nghệ sấy lạnh. Nhờ đó, sản 
phẩm đáp ứng được đầy đủ các tiêu chí về vệ sinh 
an toàn thực phẩm, giữ được hương vị đặc trưng... 

bền vững. Trong đó, cần tận dụng phế phẩm, phụ 
phẩm nông nghiệp nhằm giảm giá thành sản xuất và 
tránh được tác hại do phân bón giả, kém chất lượng 
gây ra.

Để ổn định thị trường, kiểm soát biến động giá 
vật tư nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp & PTNT cho 
biết tiếp tục phối hợp với Bộ Công Thương và các 
địa phương để đánh giá cân bằng cung - cầu nông 
sản, điều tiết xuất - nhập khẩu vật tư đầu vào; tăng 
cường kiểm tra công khai giá, chất lượng phân bón, 
thuốc bảo vệ thực vật, thức ăn chăn nuôi...

Bên cạnh đó, Bộ Nông nghiệp & PTNT kiểm tra, 
kiểm soát chất lượng và giá vật tư đầu vào phục vụ 
sản xuất nông nghiệp; phối hợp với các bộ, ngành, 
địa phương tăng cường kiểm tra, kiểm soát giá 
nguyên liệu và giá thành sản xuất phân bón, thức 
ăn chăn nuôi, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho hoạt 
động nhập khẩu (nguồn hàng, ưu tiên về giá, chất 

lượng, vận chuyển, lưu thông), tạo điều kiện để 
doanh nghiệp và người dân yên tâm tái đàn, phục 
hồi sản xuất; thực hiện các giải pháp khắc phục tình 
trạng thiếu giống, vật tư nông nghiệp phục vụ sản 
xuất; tăng cường sử dụng thức ăn tinh, giảm thức ăn 
thô; tận dụng tối đa phụ phẩm trong sản xuất, chế 
biến nông sản.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT Lê Minh 
Hoan đề cao việc giảm chi phí đầu vào bằng cách lựa 
chọn các mô hình kinh tế tuần hoàn, tận dụng phế, 
phụ phẩm trong sản xuất nông nghiệp - cách làm 
này giúp nông dân giảm đáng kể tiền mua phân bón, 
mua vật tư nông nghiệp. Bên cạnh đó, nông dân có 
thể vào hợp tác xã mua chung, mua sỉ các loại vật 
tư nông nghiệp để tiết kiệm chi phí, tăng hiệu quả 
trong sản xuất./.

NT (Theo Báo HNM)
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Câu hỏi: Bò có dấu hiệu đi lại chậm chạp, một 
số con chân bị sưng, phù nề. Hỏi nguyên nhân và 
biện pháp khắc phục?

Trả lời:
Theo mô tả, có thể bò bị bệnh cước chân. Ở 

giai đoạn mới mắc bệnh chân bò chỉ bị sưng nhẹ 
khiến nó di chuyển chậm chạp, khập khiễng. Nếu 
không được điều trị kịp thời thì chân trâu, bò sẽ có 
triệu chứng bị phù nề, sưng tấy, nhiều vết tím đỏ 
hoặc vết nứt da, rỉ nước màu vàng, nếu ấn tay vào 
chỗ sưng khi bỏ tay ra sẽ thấy rõ vết lõm sâu là do 
hệ thống mạch máu ở vùng bàn chân đã bị tắc làm 
cho vùng da xung quanh móng và bàn chân bị hoại 
tử nặng. Bệnh cước chân ở bò tuy không phải bệnh 
truyền nhiễm nhưng có thể xảy ra hàng loạt, gây 
ảnh hưởng lớn đến việc cày kéo và vận chuyển. Bò 
giảm tăng trọng và giảm sức đề kháng, là nguy cơ 
để các mầm bệnh khác xâm nhập. Khi phát hiện 
thấy những triệu chứng đầu tiên chân bò bị sưng, 
phù nề, người nuôi cần phải có biện pháp xử lý 
ngay, khắc phục càng sớm càng tốt thì bệnh càng 
dễ điều trị và nhanh khỏi. Những ngày thời tiết giá 
lạnh (<120C) không chăn thả bò ở ngoài trời, cần 
cho bò nghỉ cày kéo. Di chuyển đàn bò ra khỏi khu 

vực núi cao, không thả rông bò, dồn chúng về chỗ 
nuôi nhốt để dễ kiểm soát. Luôn giữ chuồng trại 
khô ráo, sạch sẽ, che chắn kín gió, giữ ấm cho bò 
và đảm bảo vệ sinh chuồng nuôi. Dự trữ đủ thức ăn 
(rơm rạ, cỏ khô) cho bò ăn uống đầy đủ và bổ sung 
thức ăn tinh như cám, gạo, bột ngô, sắn với lượng 
khoảng 2 kg thức ăn tinh/ngày. Thực hiện tiêm 
phòng đầy đủ các bệnh và tẩy ký sinh trùng định 
kỳ cho bò trước mùa mưa rét. Định kỳ vệ sinh, khử 
trùng tiêu độc chuồng trại, môi trường chăn nuôi.

Nếu bệnh mới xuất hiện, cần rửa sạch, lau khô 
chân bò, dùng gừng giã nhỏ hòa rượu xoa bóp 
hàng ngày. Nếu chỗ cước đã nhiễm trùng phải rửa 
sạch bằng dung dịch thuốc tím 1% sau đó rắc bột 
Tetracylin hoặc Sunfamid. Bệnh nặng, cần cắt bỏ 
những tổ chức hoại tử sau đó mới điều trị. Tiêm 
bắp một trong các loại kháng sinh sau Pen-Strep 
5.000 - 10.000 UI/kg thể trọng/ngày; Ampicillin 7 
- 10 mg/kg TT/ngày; Colinorxacin 1 ml/15 kg TT/
ngày; Amtyo 7 - 8 ml/100 kg TT/ngày. Trợ sức, trợ 
lực: Tiêm bắp Cafein 20 - 25 mg/kg P, Vitamin B1: 
2 - 3 mg/kg P, Vitamin C: 3 - 5 mg/kg P. Điều trị liên 
tục trong 5 - 7 ngày cho khỏi bệnh./.

NT (Theo nguoichannuoi.com.vn)

TƯ VẤN, HỎI ĐÁP:

Hiện tại, Công ty đã liên kết với người trồng lúa ở 
Cổ Loa (Đông Anh) để có vùng nguyên liệu ổn định 
phục vụ sản xuất, hướng đến xuất khẩu.

Phát triển sản phẩm gắn với du lịch
Trưởng phòng Kinh tế quận Tây Hồ Nguyễn 

Việt Cường cho biết: Trong giai đoạn 2018 - 2021, 
quận Tây Hồ đã đánh giá, phân hạng được 17 sản 
phẩm OCOP. Các sản phẩm tham gia OCOP của 
quận khá đa dạng, trong đó nổi bật là các món ăn, 
thức uống nổi tiếng như: Trà sen Quảng An, bánh 
trung thu cơ sở Bảo Phương, xôi Phú Thượng và 
các sản phẩm đào, quất... Chương trình đã khích 
lệ, tạo điều kiện để người dân khai thác tiềm năng, 
lợi thế, mở rộng các sản phẩm OCOP của phường 
gắn với các đề án phát triển kinh tế, du lịch trên 
địa bàn quận. Thời gian tới, các sản phẩm này 
được quận định hướng xây dựng thương hiệu sản 
phẩm “Du lịch OCOP” cấp thành phố. Quận tiếp tục 
lựa chọn và hỗ trợ các chủ thể tham gia hoàn thiện 
sản phẩm để đánh giá, phân hạng OCOP.

Theo Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm 
Nguyễn Anh Quân, cùng với việc xây dựng kế hoạch 
tổ chức đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP, Hoàn 
Kiếm đã tập trung chỉ đạo các cơ quan chuyên 
ngành của quận và UBND các phường làm tốt công 

tác rà soát thống kê, tuyên truyền và hướng dẫn 
các chủ thể có sản phẩm đăng ký dự thi Chương 
trình OCOP. Qua đó, lựa chọn những sản phẩm 
mang tính đặc trưng, góp phần nâng cao giá trị và 
sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường trong 
và ngoài nước.

Về vấn đề này, Trưởng phòng Kinh tế quận Hoàng 
Mai Lê Thị Thu Hương cho biết: Mặc dù có tốc độ đô 
thị hóa nhanh nhưng Hoàng Mai vẫn có nhiều lợi thế 
để phát triển sản phẩm OCOP. Các chủ thể đã tìm tòi 
ứng dụng công nghệ để nâng cao hiệu quả sản xuất. 
Năm 2021, quận có 3 sản phẩm được chứng nhận 
OCOP, năm 2022, tiếp tục có thêm 6 sản phẩm tham 
gia đánh giá, phân hạng OCOP.

Phó Chánh Văn phòng chuyên trách Văn phòng 
Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới 
Hà Nội Ngọ Văn Ngôn nhận định: Thời gian qua, 
các quận cũng đã tham gia chương trình OCOP 
một cách bài bản, đạt nhiều kết quả đáng ghi 
nhận. Các sản phẩm OCOP của quận là sản phẩm 
của cộng đồng, kết tinh giá trị văn hóa, lịch sử. 
Quận Tây Hồ, Hoàn Kiếm… có phố đi bộ và các 
hoạt động du lịch rất phát triển nên có thể kết nối 
du lịch văn hóa gắn với các sản phẩm OCOP./.

NT (Theo Báo HNM)
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GƯƠNG SẢN XUẤT ĐIỂN HÌNH:

TĂNG THU NHẬP, TỐT SỨC KHỎE NHỜ CANH TÁC RAU HỮU CƠ

Ông Ngô Văn Nghị, Giám đốc Hợp tác xã Nông 
nghiệp Trung Na (HTX Trung Na), xã Thanh Xuân, 
huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội chia sẻ, từ khi 
chuyển sang mô hình canh tác hữu cơ, hiệu quả 
kinh tế của bà con xã viên đã tăng gần gấp đôi so 
với phương pháp truyền thống.

Theo thống kê của hợp tác xã (HTX), tuy 
năng suất canh tác rau hữu cơ thấp hơn 10 - 
12% so với canh tác vô cơ, nhưng thu nhập mỗi 
năm từ mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ rau 
hữu cơ lên tới 850 - 950 triệu đồng/ha, trong khi 
các hộ canh tác rau an toàn truyền thống trong 
cùng HTX thu nhập trung bình từ 450 - 500 triệu 
đồng/ha.

HTX Trung Na hiện canh tác khoảng 81 ha 
rau an toàn, trong đó diện tích canh tác hữu cơ 
khoảng 3,5 ha (chiếm 4,3%) với khoảng 23 nông 
dân tham gia. Hiện, mô hình canh tác hữu cơ 
của HTX Trung Na chủ yếu trồng cà chua, bầu, 
bí, mướp, rau cải bắp, su hào… cung cấp các sản 
phẩm nông nghiệp an toàn hàng ngày cho thành 
phố Hà Nội và một số địa phương lân cận.

Ông Nghị cho biết, sản phẩm hữu cơ của HTX 
hoàn toàn sử dụng phân bón sinh học, tất cả hoạt 
động chăm sóc rau đều được ghi lại từ thời gian 
bón phân, phun thuốc, nhãn hiệu thuốc sử dụng, 
gieo trồng giống…

Mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ rau hữu 
cơ của HTX Trung Na tuân thủ nghiêm ngặt các 
tiêu chuẩn canh tác hữu cơ như không sử dụng 
phân bón hóa học, thuốc bảo vệ thực vật hóa 
học, thuốc diệt cỏ, chất kích thích sinh trưởng. 
Nguồn dinh dưỡng bổ sung cho cây trồng được 
ông Nghị và các xã viên sử dụng từ các loại phân 
ủ thủ công khác nhau.

Do không sử dụng chất hoá học nên côn trùng 
có hại cho cây trồng xuất hiện khá nhiều tại mô 
hình canh tác hữu cơ như bướm, sâu ăn lá, ruồi 
vàng... Điều này tuy gây nhiều bất lợi cho cây 
trồng nhưng cũng khẳng định ruộng vườn không 
có hóa chất.

Để hạn chế sâu bệnh hại, HTX đã triển khai 
nhiều giải pháp như: trồng đan xen nhiều loại 
cây rau màu, trồng hoa, sử dụng bẫy côn trùng, 
màng phủ passlite, chế phẩm sinh học xua đuổi 
côn trùng từ gừng, tỏi…

Sau hơn 1 năm chuyển sang canh tác rau hữu 
cơ, cô Vũ Thị Nơi, thành viên HTX Trung Na cho 
biết: ”Làm rau hữu cơ tuy mất nhiều thời gian, vất 
vả hơn so với canh tác truyền thống nhưng được 
cái không khí trong lành vì không sử dụng thuốc 
trừ sâu, rau sạch đảm bảo sức khoẻ cho người 
dùng nên nông dân rất yên tâm khi xuất bán ra 
thị trường”.

Về năng suất và giá bán một số loại cây trồng 
chủ lực của mô hình canh tác hữu cơ, Giám đốc 
HTX Trung Na cho biết, năng suất cà chua đạt 
từ 1,2 - 1,3 tấn/sào, giá bán trung bình khoảng 
16.000 đồng/kg, cao hơn 6.000 đồng/kg so với cà 
chua canh tác truyền thống.

Năng suất cải bắp đạt từ 1,3 - 1,4 tấn/sào, giá 
bán trung bình khoảng 21.000 đồng/kg, cao hơn 
10.000 đồng/kg so với cải bắp canh tác vô cơ. 
Su hào loại 3 củ một kg có giá bán khoảng 5.000 
đồng/kg, cao hơn sản phẩm cùng loại ngoài thị 
trường khoảng 2.000 đồng/kg.

Để hỗ trợ bà con nông dân canh tác hữu cơ, 
Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Sóc Sơn (Chi 
cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Hà Nội) đã phối 
hợp UBND xã Thanh Xuân mở các lớp tập huấn 
hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc và phòng trừ sâu 
bệnh trong canh tác rau hữu cơ.

Bên cạnh đó, tuyên truyền, vận động bà con 
canh tác đúng quy trình hữu cơ, không trà trộn 
các sản phẩm vô cơ. Trạm cũng thường xuyên 
cử cán bộ về thăm đồng và điều tra mật độ sâu 
bệnh hại để kịp thời hướng dẫn nông dân phòng 
trừ sâu bệnh./.

NT (Theo nongnghiep.vn)
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Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, 10 
tháng năm 2022, xuất khẩu hàng rau quả đạt 2,75 tỷ 
USD, giảm 8% so với cùng kỳ năm 2021.

Trung Quốc vẫn là thị trường chính của rau quả 
Việt Nam xuất khẩu, chiếm 43,9% trong tổng kim 
ngạch xuất khẩu rau qua của cả nước. Tính chung 10 
tháng năm 2022, xuất khẩu rau quả sang thị trường 
này đạt 1,21 tỷ USD, giảm 25,8% so với cùng kỳ 
năm 2021. 

Ngoài thị trường Trung Quốc xuất khẩu rau quả 
giảm, còn đa số các thị trường khác trong 10 tháng 
năm 2022 đều tăng trưởng tốt. Cụ thể, xuất khẩu 
sang thị trường Mỹ đạt 219,03 triệu USD, tăng 18,8% 
so với cùng kỳ năm 2021, chiếm 8%; Thái Lan đạt 
153,4 triệu USD, tăng 26,4%, chiếm 5,6%; Nhật Bản 

đạt 141,3 triệu USD, tăng 6%, chiếm 5,1%...
Dù tính chung 10 tháng đầu năm 2022 trị giá 

xuất khẩu rau quả sụt giảm, song tính riêng tháng 
10/2022, xuất khẩu rau quả của Việt Nam ghi nhận 
khởi sắc, thu về 309,7 triệu USD, tăng 22,9% so với 
tháng 9/2022 và tăng 28,1% so với tháng 10/2021.

Đáng chú ý, xuất khẩu rau quả sang Trung Quốc 
trong tháng 10/2022 đạt 151,7 triệu USD, tăng 44,2% 
so với tháng 10/2021. Từ đầu năm đến nay, đây là 
tháng duy nhất xuất khẩu rau quả sang thị trường 
Trung Quốc tăng trưởng. Trước đó, Trung Quốc thực 
hiện chính sách “Zero Covid” khiến hoạt động xuất 
khẩu rau quả của Việt Nam sang thị trường này lao 
dốc, thậm chí có thời điểm gần như “đóng băng”…/.

NT (Theo Vinanet)

XUẤT KHẨU RAU, QUẢ SANG CÁC THỊ TRƯỜNG 10 THÁNG NĂM 2022

Đối với các mặt hàng lương thực: Theo một 
số thương nhân nhận định, giá gạo thu mua cho 
xuất khẩu sẽ tiếp tục tăng cao hơn cho đến cuối 
tháng 12/2022; dự báo xuất khẩu gạo năm nay sẽ 
vượt mục tiêu 6,3 - 6,5 triệu tấm. Tại Hà Nội giá 
bán lẻ các mặt hàng gạo tiếp tục duy trì ổn định. 
Gạo tám Thái dao động từ 19.000 - 22.000đ/kg, 
gạo Điện Biên, Hải Hậu giá bán vẫn phổ biến từ 
17.000 - 18.000 đ/kg; gạo bắc thơm giá từ 16.000 - 
17.000đ/kg. Gạo nếp cái hoa vàng có giá từ 27.000 
- 30.000đ/kg; các mặt hàng đậu, đỗ giá không đổi, 
đậu xanh tách vỏ có giá 50.000 - 55.000đ/kg, đậu 
đen có giá từ 55.000 - 60.000đ/kg,.. 

Đối với các mặt hàng thực phẩm: Trong 
tuần qua, tại các tỉnh thành miền Bắc đồng loạt đi 
ngang, tại các trang trại chăn nuôi ở Hà Nội không 
ghi nhận biến động mới về giá; giá bán hiện đang 
phổ biến từ 52.000 - 53.000đ/kg. Tại các chợ, mặt 
hàng thịt lợn đang được bán với giá phổ biến như 
sau: Thịt ba chỉ giá từ 100.000 - 120.000 đ/kg; thịt 
mông sấn giá từ 100.000 - 110.000 đ/kg; xương 
sườn có giá 110.000  - 120.000đ/kg, thịt bò có giá 
bán ổn định quanh mức từ 270.000 - 300.000 đ/kg; 
bên cạnh đó, mặt hàng gà ta vẫn tiếp tục duy trì giá 
bán ổn định từ 130.000 – 140.000đ/kg, vịt hơi có 
giá từ 56.000 - 58.000đ/kg, vịt nguyên con làm sẵn 
có giá 75.000 - 80.000đ/kg. Đối với các mặt hàng 
thủy, hải sản giá bán duy trì ổn định. Cá chép giá 

dao động từ 60.000 - 65.000đ/kg, cá trắm giá từ 
65.000 - 70.000đ/kg, cua đồng có giá từ 170.000 
- 180.000đ/kg, ngao giá từ 20.000 - 25.000 đ/kg,..

Đối với các mặt hàng rau, củ, quả: Miền 
Bắc bắt đầu chuyển lạnh, tuy nhiên mức nhiệt năm 
nay được nhận định là cao hơn so với những năm 
trước vì thế diện tích rau vụ đông phát triển mạnh, 
lượng rau xanh cung cấp cho thị trường tăng cao, 
giá bán nhiều mặt hàng xanh duy trì ổn định. Rau 
cải mơ đang có giá từ 25.000 - 30.000đ/kg, rau bắp 
cải có giá từ 12.000 - 15.000đ/kg, cà súp lơ có giá 
10.000 - 12.000đ/cây, dưa chuột có giá từ 20.000 – 
25.000đ/kg, cà chua giá 20.000 - 25.000đ/kg, rau 
cần giá 10.000đ/mớ,… Bên cạnh đó, giá bán các 
mặt hàng trái cây duy trì ổn định. Dưa hấu miền 
Nam giá từ 20.000 - 25.000đ/kg, Xoài cát chu, 
cam sành có giá từ 40.000 - 45.000 đ/kg; ổi giá từ 
25.000 - 30.000đ/kg, quýt Sài Gòn có giá 55.000 - 
60.000đ/kg, cam Cao Phong có giá 40.000đ/kg,...

Về vật tư nông nghiệp: Thời điểm hiện tại, 
nhu cầu sử dụng phân bón không cao, tuy nhiên 
trên thị trường giá các mặt hàng vật tư nông nghiệp 
và phân bón vẫn duy trì ở mức cao. Đạm urê ngoại 
có giá từ 20.000 - 21.000đ/kg, NPK Văn Điển 5.10.3 
giá bán 6.000đ/kg, Kali giá 18.500 - 19.000 đ/kg; 
lân Văn Điển có giá 5.600đ/kg./.

NB (TH)
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Ngày 28 tháng 11 năm 2022
 (ĐVT: đ/kg)

GIÁ CÁC MẶT HÀNG NÔNG SẢN TẠI CÁC CHỢ ĐẦU MỐI  
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TT Mặt hàng và 
quy cách Loại

Chợ 
Thạch 

Đà- 
Mê 

Linh

Chợ Hà 
Đông

Chợ 
Nghệ-

Sơn 
Tây

Chợ 
Vân 

Đình-
Ứng 
Hoà

Chợ 
Phùng-

Đan 
Phượng

Chợ Vồi-
Thường 

Tín

Chợ 
Cầu 

Diễn-
Từ 

Liêm

Chợ 
Ngọc 
Lâm- 
Long 
Biên

Chợ 
trung 
tâm-
Đông 
Anh

Chợ 
Tả 

Thanh 
Oai - 

Thanh 
Trì

1 Lúa Khang Dân Loại 1 9.500 8.500 8.000 9.000 8.000 9.500 9.000 8.500 9.000

2 Gạo Khang Dân Loại 1 12.500 13.000 12.500 12.500 13.000 12.000 13.000 13.000 12.500 13.000

3 Gạo bắc thơm Loại 1 16.500 17.000 17.000 16.000 16.500 16.000 17.500 17.000 16.000 16.500

4 Gạo Xi 23 Loại 1 13.500 14.000 13.500 13.500 14.000 13.000 15.000 13.000 13.000 14.000

5 Gạo Điện Biên Loại 1 17.000 18.000 17.000 16.500 17.000 16.500 18.500 18.000 17.000 17.000

6 Gạo Hải Hậu Loại 1 20.000 18.500 18.000 18.000 17.500 16.500 18.000 17.500 17.000 17.500

7 Gạo tám Thái Loại 1 21.000 21.000 20.000 20.000 19.500 19.000 21.000 20.000 19.000 19.500

8 Gạo nếp cái 
hoa vàng Loại 1 28.000 30.000 28.000 27.500 27.500 27.000 30.000 30.000 28.000 27.000

9 Gạo nếp cẩm Loại 1 35.000 34.000 34.000 35.000 33.000 35.000 33.000 34.000 35.000

10 Đậu tương Loại 1 30.500 30.000 30.000 31.500 30.000

11 Đậu xanh có vỏ Loại 1 45.000 48.000 46.000 46.000 43.000 45.000 50.000 46.000 46.000 45.000

12 Lạc nhân Loại 1 55.000 60.000 60.000 60.000 55.000 57.000 60.000 55.000 60.000 60.000

13 Đậu đen Loại 1 54.000 55.000 52.000 50.000 53.000 50.000 55.000 50.000 50.000 52.000

14 Ngô hạt Loại 1 10.500 11.500 11.000 10.500 10.500 11.000 11.500 10.000 10.500 11.000



Số 33, ngày 30 tháng 11 năm 2022 15

Ngày 28 tháng 11 năm 2022
 (ĐVT: đ/kg)

GIÁ CÁC MẶT HÀNG VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP; CÂY, CON GIỐNG
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TT Mặt hàng và 
quy cách Loại Mê 

Linh
Hà 

Đông
Sơn 
Tây

Ứng 
Hoà

Đan 
Phượng

Thường 
Tín

Từ 
Liêm

Long 
Biên

Đông 
Anh

Thanh 
Trì

1 Đạm urê 
ngoại Loại 1 20.000 21.000 21.000 20.500 20.500 20.000 21.000 20.500 20.000 21.000

2 NPK 5.10.3 
Văn Điển Loại 1 6.200 6.500 6.200 6.000 6.500 6.000 6.500 6.000 6.000 6.000

3 Kali Loại 1 18.500 19.500 19.500 19.000 19.000 18.500 19.500 18.500 18.500 19.000

4 Lân Văn Điển Loại 1 6.000 6.500 6.000 5.500 5.500 6.000 6.000 5.500 5.500 6.200

5 Lúa giống 
Khang dân Loại 1 22.000 22.000 21.000 21.000 21.000 22.000 23.000 23.000

6 Lúa giống 
Thiên ưu 8 35.000 35.000 38.000 33.000 35.000 33.000 34.000 34.000

7 Lúa giống
Bắc thơm Loại 1 28.000 30.000 28.000 27.000 30.000 28.000

8 Lúa nếp 97 Loại 1 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 25.000

9 Giống cây mít 
siêu sớm Loại 1 50.000 60.000 50.000 80.000 80.000 55.000 80.000 50.000 50.000 55.000

10 Giống cây Xoài 
(Cát, Đài Loan) Loại 1 50.000 60.000 50.000 45.000 65.000 45.000 60.000 50.000 35.000 45.000

11 Giống cây Na 
Thái Loại 1 50.000 45.000 40.000 55.000 45.000 50.000 45.000 45.000 50.000

12 Giống cây 
bưởi Diễn Loại 1 35.000 45.000 40.000 40.000 55.000 40.000 45.000 45.000 45.000 45.000

13 Cây chanh tứ
quý, không hạt Loại 1 40.000 35.000 55.000 35.000 55.000 40.000 40.000 40.000

14 Ổi Đài Loan Loại 1 45.000 45.000 70.000 50.000 45.000 50.000 45.000 45.000 45.000

15 Nhãn chín 
muộn Loại 1 45.000 50.000 45.000 40.000 45.000 40.000 50.000 45.000 40.000 45.000

16 Lợn giống 
siêu (7-8kg) Loại 1 1.200.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.500.000 1.500.000

17 Vịt giống lai 
bơ Loại 1 10.000 12.000 10.000 10.000 8.500 10.000 19.500 10.000

18 Giống ngan 
Pháp (đực) Loại 1 17.000 18.000 17.000 17.000 18.000 20.000 18.500

19 Giống gà mía Loại 1 9.000 10.000 9.000 10.000 9.000 10.000 10.000 9.000 10.000

20 Giống gà 
ta lai Loại 1 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
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Ngày 28 tháng 11 năm 2022
 (ĐVT: đ/kg)

GIÁ CÁC MẶT HÀNG THỰC PHẨM
TẠI CÁC CHỢ ĐẦU MỐI THÀNH PHỐ HÀ NỘI  

TT
Mặt hàng 

và quy 
cách

Loại

Chợ 
Thạch 

Đà- 
Mê 

Linh

Chợ Hà 
Đông

Chợ 
Nghệ-

Sơn 
Tây

Chợ 
Vân 

Đình-
Ứng 
Hoà

Chợ 
Phùng-

Đan 
Phượng

Chợ 
Vồi-

Thường 
Tín

Chợ 
Cầu 

Diễn-
Từ 

Liêm

Chợ 
Ngọc 
Lâm- 
Long 
Biên

Chợ 
trung 
tâm-
Đông 
Anh

Chợ Tả 
Thanh 
Oai - 

Thanh 
Trì

1 Thịt lợn 
mông sấn Loại 1 100.000 110.000 100.000 100.000 110.000 100.000 120.000 110.000 100.000 110.000

2 Thịt lợn nạc 
thăn Loại 1 110.000 120.000 120.000 110.000 120.000 110.000 130.000 120.000 110.000 120.000

3 Thịt lợn ba 
chỉ Loại 1 120.000 130.000 120.000 120.000 120.000 120.000 135.000 130.000 120.000 120.000

4 Thịt bò thăn Loại 1 280.000 300.000 280.000 260.000 275.000 260.000 300.000 280.000 270.000 280.000

5 Thịt bò 
mông Loại 1 270.000 280.000 260.000 260.000 265.000 250.000 280.000 270.000 260.000 270.000

6 Gà ta hơi Loại 1 125.000 140.000 130.000 120.000 120.000  120.000 140.000 130.000 120.000 130.000

7
Gà ta 
nguyên con 
làm sẵn

Loại 1 150.000 160.000 160.000 150.000 160.000 160.000 170.000 160.000 160.000 160.000

8 Gà công 
nghiệp hơi Loại 1  40.000 42.000 40.000 38.000 40.000 38.000 40.000

9
Gà CN 
nguyên con 
làm sẵn

Loại 1 60.000 65.000 60.000 60.000 60.000 58.000 70.000 70.000 65.000 65.000

10 Vịt hơi Loại 1 56.000  58.000 56.000 58.000 57.000 55.000 62.000 60.000 58.000 58.000

11 Vịt nguyên 
con làm sẵn Loại 1 75.000 80.000 80.000 75.000 75.000 75.000 85.000 80.000 75.000 75.000

12 Ngan hơi Loại 1 68.000 72.000 68.000 65.000  70.000 68.000 75.000 70.000 70.000 70.000

13
Ngan 
nguyên con 
làm sẵn

Loại 1 90.000 95.000 90.000 90.000 95.000 90.000 95.000 90.000 90.000 90.000

14 Trứng gà ta 
(quả) Loại 1 5.000 5.500 5.000 5.000 5.000 4.500 5.500 5.000 4.500 5.000

15 Trứng vịt 
(quả) Loại 1 3.500 3.800 3.800 3.500 3.500 3.400 3.800 3.500 3.300 3.500

16 Cá chép > 
1kg Loại 1 60.000 65.000 60.000 60.000 60.000 60.000 65.000 65.000 60.000 60.000

17 Cá trắm > 
2kg Loại 1 65.000 75.000 65.000 65.000 65.000 65.000 75.000 70.000 70.000 70.000

18 Cá quả Loại 1 110.000 130.000 120.000 120.000 130.000 160.000 160.000 130.000 110.000 130.000

19 Ngao Loại 1 20.000 25.000 20.000 20.000 20.000 20.000 25.000 20.000 22.000 25.000

20 Tôm sú Loại 1 650.000 750.000 620.000 650.000 650.000 580.000 650.000

21 Cua đồng Loại 1 160.000 220.000 180.000 160.000 160.000 200.000 220.000 200.000 170.000 180.000
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Ngày 28 tháng 11 năm 2022
 (ĐVT: đ/kg)

GIÁ CÁC MẶT HÀNG HOA, RAU, CỦ, QUẢ
TẠI CÁC CHỢ ĐẦU MỐI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TT Mặt hàng và 
quy cách Loại

Chợ 
Thạch 

Đà 
-Mê 
Linh

Chợ 
Hà 

Đông

Chợ 
Nghệ-

Sơn 
Tây

Chợ 
Vân 

Đình-
Ứng 
Hoà

Chợ 
Phùng-

Đan 
Phượng

Chợ 
Vồi - 

Thường 
Tín

Chợ 
Cầu 

Diễn-
Từ 

Liêm

Chợ 
Ngọc 
Lâm- 
Long 
Biên

Chợ 
trung 
tâm-
Đông 
Anh

Chợ Tả 
Thanh 
Oai - 

Thanh 
Trì

1 Cam sành Loại 1 40.000 50.000 45.000 40.000 40.000 40.000 50.000 45.000 40.000 45.000

2 Dưa hấu Miền 
Nam Loại 1 22.000 25.000 25.000 23.000 22.000 20.000 25.000 25.000 22.000 25.000

3 Lê Loại 1 35.000  40.000 35.000 30.000 35.000 32.000 45.000 40.000 35.000 35.000

4 Xoài cát chu Loại 1 40.000 50.000 45.000 40.000 40.000 40.000 50.000 45.000 40.000 45.000

5 Dứa (quả) Loại 1 12.000 15.000 15.000 12.000 14.000 12.000 15.000 15.000 14.000 15.000

6 Cam Cao Phong Loại 1 40.000 45.000 40.000 40.000 40.000 40.000 45.000 45.000 40.000 45.000

7 Quýt Sài Gòn Loại 1 50.000 60.000 55.000 50.000 50.000 50.000 65.000 60.000 50.000 55.000

8 Quýt quả nhỏ Loại 1 30.000 35.000 30.000 30.000 35.000 30.000 40.000 30.000 30.000 40.000

9 Thanh long Loại 1 35.000 40.000 35.000 30.000 35.000 30.000 40.000 35.000 35.000 40.000

10 Nho Loại 1 80.000 90.000 80.000 80.000 85.000 80.000 100.000 95.000 80.000 90.000

11 Cà chua Loại 1 20.000 25.000 20.000 20.000 20.000 20.000 25.000 20.000 20.000 25.000

12 Bí đao Loại 1 15.000 18.000 15.000 14.000 15.000 15.000 18.000 15.000 14.000 15.000

13 Khoai tây Loại 1 18.000 18.000 17.000 18.000 17.000 17.000 20.000 17.000 17.000 18.000

14 Rau cải ngọt Loại 1 25.000 30.000 30.000 25.000 25.000 25.000 30.000 30.000 25.000 30.000

15 Rau muống 
(mớ) Loại 1 6.000 8.000 7.000 6.000 6.000 6.000 8.000 10.000 7.000 8.000

16 Bắp cải Loại 1 12.000 14.000 12.000 13.000 12.000 12.000 15.000 14.000 14.000 15.000

17 Dưa chuột Loại 1 20.000 25.000 20.000 20.000 20.000 20.000 25.000 20.000 20.000 22.000

18 Súp lơ xanh 
(cây) Loại 1 10.000 12.000 12.000 10.000 10.000 10.000 15.000 12.000 10.000 12.000

19 Rau cần (mớ) Loại 1 10.000 12.000 10.000 8.000 10.000 8.000 12.000 10.000 8.000 10.000

20 Hoa hồng đỏ 
(bông) Loại 1 4.000 6.000 5.000 5.000 5.000 5.000 8.000 7.000 5.000 6.000

21 Hoa ly hồng 
(cành) Loại 1 30.000 40.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 45.000 35.000 40.000

22 Hoa cúc vàng
(bông) Loại 1 3.000 5.500 5.000 4.000 4.000 4.000 7.000 6.000 4.000 6.000
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 (ĐVT: đ/kg)
Ngày 28 tháng 11 năm 2022

GIÁ CÁC MẶT HÀNG NÔNG SẢN, THỰC PHẨM, RAU, CỦ, QUẢ 
TẠI MỘT SỐ TỈNH MIỀN BẮC

STT Mặt hàng và quy cách Loại Hà Giang Vĩnh Phúc Hải Phòng

1 Thóc tẻ (KD, Q5) Loại 1 8.000 8.000 8.000

2 Đậu t ương Loại 1 28.000 29.000 28.000

3 Đậu xanh tách vỏ Loại 1 50.000 48.000         48.000

4 Lạc nhân Loại 1 55.000 55.000 55.000

5 Miến dong Loại 1 65.000 65.000 65.000

6 Thịt lợn hơi Loại 1 53.000 52.000 52.000

7 Thịt mông sấn Loại 1 100.000 95.000 100.000

8 Gà ta hơi Loại 1 150.000 120.000 130.000

9 Vịt hơi Loại 1 65.000 56.000 57.000

10 Thịt bò thăn Loại 1 270.000 260.000 260.000

11 Trứng gà ta (quả) Loại 1 5.000 4.500 4.500

12 Trứng chim cút (10 quả) Loại 1 8.500 8.500 8.500

13 Dưa hấu Miền Nam Loại 1 25.000 25.000 25.000

14 Thanh long Loại 1 35.000 30.000 30.000

15 Xoài cát chu Loại 1 45.000 40.000 45.000

16 Cà rốt Loại 1 18.000 17.000 17.000

17 Hành tây Loại 1 20.000 20.000 20.000

18 Chanh (quả tươi) Loại 1 25.000 25.000 25.000

19 Hành củ ta khô Loại 1 60.000 60.000 60.000

20 Tỏi ta khô Loại 1 60.000 60.000 60.000

21 Su hào (củ) Loại 1 5.000 5.000 5.000



Số 33, ngày 30 tháng 11 năm 2022 19

NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, 
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TT
Đơn vị,

người đại diện
Địa chỉ Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

1

Cơ sở sản xuất miến 
dong Thảo Chính

Đại diện:
Vương Xuân Thảo

Thôn 5, xã Tân Hòa, 
huyện Quốc Oai, 

Hà Nội 
ĐT: 0387.850.054

Chuyên cung cấp miến dong. Sản 
phẩm đã được cấp chứng nhận sản 
phẩm OCOP.

2

Cơ sở sản xuất miến 
sạch Anh Khang

Đại diện:
Nguyễn Hữu Phượng

Thôn 2, xã Tân Hòa, 
huyện Quốc Oai, Hà Nội 

ĐT: 0987.682.512

Chuyên cung cấp miến dong. Sản 
phẩm đã được cấp chứng nhận sản 
phẩm OCOP.

3

Hộ sản xuất kinh 
doanh Phí Công Kiệt

Đại diện:
Phí Công Kiệt

Thôn Minh Hiệp 1, 
xã Minh Khai, 

huyện Hoài Đức, Hà Nội
ĐT: 0943.499.259

Chuyên cung cấp miến dong. Sản 
phẩm đã được cấp chứng nhận sản 
phẩm OCOP. 

4

HTX Nông nghiệp 
Minh Hồng
Đại diện: 

Nguyễn Văn Duẫn

Thôn Minh Hồng, 
xã Minh Quang, 

huyện Ba Vì, Hà Nội
ĐT: 0979.973.859

Chuyên cung cấp miến dong. Sản 
phẩm đã được cấp chứng nhận sản 
phẩm OCOP. 
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TT
Đơn vị,

người đại diện
Địa chỉ Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

1

Hộ kinh doanh 
Phan Văn Tuấn

Đại diện: 
Phan Văn Tuấn

Thôn Đại Nghiệp, 
xã Tân Dân, huyện 
Phú Xuyên, Hà Nội
ĐT: 0912.970.333

Chuyên cung cấp sản phẩm đồ gỗ. Sản 
phẩm đã được cấp chứng nhận sản 
phẩm OCOP.

2

Hộ kinh doanh 
Nguyễn Khắc Tiến

Đại diện: 
Nguyễn Khắc Tiến

Thôn 2, xã Chàng Sơn, 
huyện Thạch Thất, 

Hà Nội
ĐT: 0912.428.544

Chuyên cung cấp sản phẩm đồ gỗ. Sản 
phẩm đã được cấp chứng nhận sản 
phẩm OCOP.  

3

Hộ kinh doanh 
Đỗ Hữu Long

Đại diện:
Đỗ Hữu Long

Thôn 4, xã Canh Nậu, 
huyện Thạch Thất, 

Hà Nội
ĐT: 0988.208.637

Chuyên cung cấp sản phẩm đồ gỗ. Sản 
phẩm đã được cấp chứng nhận sản 
phẩm OCOP.

4

Hộ kinh doanh 
Nguyễn Văn Tiến

Đại diện: 
Nguyễn Văn Tiến

Thôn Bến, xã Dị Nậu, 
huyện Thạch Thất, 

Hà Nội
ĐT: 0913.040.419

Chuyên cung cấp sản phẩm đồ gỗ. Sản 
phẩm đã được cấp chứng nhận sản 
phẩm OCOP.
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TT
Đơn vị,

người đại diện
Địa chỉ Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

1

Cơ sở sản xuất rau 
an toàn

Đại diện: 
Cao Khắc Dần

Thôn Tiền Lệ, 
xã Tiền Yên, 

huyện Hoài Đức, Hà Nội
ĐT: 0974.794.353

Chuyên cung cấp rau an toàn các loại, phục 
vụ địa bàn huyện Hoài Đức và một số khu 
vực lân cận.

2

Cơ sở sản xuất rau 
an toàn

Đại diện: 
Nguyễn Thị Phương

Thôn Tiền Lệ, 
xã Tiền Yên, 

huyện Hoài Đức, Hà Nội
ĐT: 0353.515.865

Chuyên cung cấp rau an toàn các loại, phục 
vụ địa bàn huyện Hoài Đức và một số khu 
vực lân cận.

3

Hộ kinh doanh hoa, 
cây cảnh
Đại diện: 

Cường Thúy

Xã Mê Linh, 
huyện Mê Linh, Hà Nội

ĐT: 0363.098.589

Chuyên bán buôn, bán lẻ hoa các loại, 
phục vụ địa bàn huyện Mê Linh và một số 
khu vực lân cận.

4

Hộ kinh doanh hoa, 
cây cảnh
Đại diện: 
Mạnh Tú

Xã Mê Linh, 
huyện Mê Linh, Hà Nội

ĐT: 0973.712.721

Chuyên bán buôn, bán lẻ hoa các loại, 
phục vụ địa bàn huyện Mê Linh và một số 
khu vực lân cận.
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TT
Đơn vị,

người đại diện
Địa chỉ Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

1

HTXNN dịch vụ và 
tổng hợp Ba Trại

Đại diện: 
Bùi Ngọc Kiên

Xã Ba Trại, 
huyện Ba Vì, Hà Nội
ĐT: 0963.253.386

Chuyên sản xuất, chế biến, kinh doanh 
các sản phẩm chè búp khô thương phẩm 
và măng tươi thương phẩm phục vụ địa 
bàn Hà Nội và một số khu vực lân cận.

2
Hộ kinh doanh gạo

Đại diện: 
Nguyễn Văn Việt

Xã Ngọc Tảo, 
huyện Phúc Thọ, Hà Nội

ĐT: 0971.205.348

Chuyên kinh doanh các loại gạo đảm bảo 
chất lượng phục vụ địa bàn huyện Phúc 
Thọ và một số khu vực lân cận. 

3

HTX sản xuất, 
kinh doanh sản 

phẩm nông nghiệp 
Phúc Thọ
Đại diện:

Nguyễn Hưng Thịnh

Xã Thọ Lộc, 
huyện Phúc Thọ, Hà Nội

ĐT: 0963.194.050

Chuyên bán buôn, bán lẻ thịt lợn, thực 
phẩm chế biến (giò chả, xúc xích) đảm 
bảo chất lượng phục vụ địa bàn huyện 
Phúc Thọ và một số khu vực lân cận.

4

Hộ kinh doanh sản 
phẩm nông nghiệp

Đại diện: 
Nguyễn Thị Xuân

Xã Võng Xuyên, 
huyện Phúc Thọ, Hà Nội

ĐT: 0384.699.774

Chuyên bán buôn, bán lẻ rau, củ, quả, 
thịt, cá, giò, chả đảm bảo chất lượng 
phục vụ địa bàn huyện Phúc Thọ và một 
số khu vực lân cận. 
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TT
Đơn vị,

người đại diện
Địa chỉ Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

1

Hộ chăn nuôi
Đại diện:

Nguyễn Đức Nguyện

Xã Cổ Đông, 
TX Sơn Tây, Hà Nội 
ĐT: 0393.968.785

Chuyên bán buôn, bán lẻ ngan,vịt thịt với 
số lượng lớn, phục vụ khu vực thị xã Sơn 
Tây và các vùng lân cận.

2

Trang trại chăn nuôi
Đại diện:

Nguyễn Tiến Dũng

Thôn Nội Xá, 
xã Vạn Thái, huyện 
Ứng Hòa, Hà Nội
ĐT: 0987.354.642

Chuyên bán lợn giống và lợn thịt thương 
phẩm, phục vụ khu vực huyện Ứng Hòa 
và các vùng lân cận. 

3
Hộ chăn nuôi

Đại diện:
Nguyễn Đình Hanh 

Xã Tân Phú, 
huyện Quốc Oai, 

Hà Nội
ĐT: 0906.528.865

Chuyên bán buôn, bán lẻ trứng gà Ai Cập, 
phục vụ khu vực huyện Quốc Oai và các 
vùng lân cận.

4
Hộ chăn nuôi

Đại diện:
Vương Sỹ Hợi

Xã Cộng Hòa, 
huyện Quốc Oai, 

Hà Nội
ĐT: 0977.775.666

Chuyên bán buôn, bán lẻ trứng gà đẻ, 
phục vụ khu vực huyện Quốc Oai và các 
vùng lân cận. 
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TT
Đơn vị,

người đại diện
Địa chỉ Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

1
HTX trà Cao Sơn

Đại diện:
Lý Thị Hương

Xã Quyết Thắng, 
TP. Thái Nguyên, 
tỉnh Thái Nguyên
ĐT: 0974.367.077

Chuyên cung cấp Lộc Bình trà. Sản phẩm 
đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.   

2
HTX Tâm Trà Thái

Đại diện:
Hoàng Thị Tân

Xã Tân Cương, 
TP. Thái Nguyên, 
tỉnh Thái Nguyên
ĐT: 0915.251.050

Chuyên cung cấp Nhất Đinh trà, trà tôm 
nõn. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận 
sản phẩm OCOP.  

3
HTX chè La Bằng

Đại diện:
Nguyễn Thị Hải

Xã La Bằng, 
huyện Đại Từ, 

tỉnh Thái Nguyên 
ĐT: 0984.591.897

Chuyên cung cấp trà La Bằng, đinh tâm 
trà, Thanh Hải trà. Sản phẩm đã được cấp 
chứng nhận sản phẩm OCOP. 

4
HTX chè Hảo Đạt

Đại diện:
Đào Thanh Hảo

Xã Tân Cương, 
TP. Thái Nguyên, 
tỉnh Thái Nguyên
ĐT: 0988.746.042

Chuyên cung cấp chè móc câu, chè tôm 
nõn, chè đinh. Sản phẩm đã được cấp 
chứng nhận sản phẩm OCOP.


